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Tóm tat. Bài viết giải thích tại sao chất lượng đào tạo tìông Anh khòng chuyổn ỏ Đại học Quỗc gia 
Hà Nội (DHQGHN) vẫn còn thấp kém. Hai câu hòỉ dược đặt ra dế nghiên cứu là (1) "Chất lượng 
đào tạo tiếng Anh không chuyèn ỏ ĐHQGHN có ỨIỰC sự thấp kóm không?" và (2) '*Nhửng nguyên 
ĩìhâỉi nào gây ra sự thấp kém iTong đào tạo tiếng Anh không chuyên ở ĐHQGHN?" Chỉ ÌÌ& vẽ nội 
dung trà lởi hai câu hói ưẽn sè được trình bày trong các mục cOd bài vic .̂

1. Đ ặt vấn để

Dạy tìêhg A nh không chuyên [lỊ ò  các 
trường đại học Việt N am  đư ọc bắ ỉ đ ầu  từ  
phãn  sau của th ế  ki 20. H iện nay^ tiêhg Anh 
là ngoại ngử  quan  trọng  nha't chiếm  ư u  th ế  
hâu như  tuyệt đồl trong  giáo d ụ c  ngoạỉ ngữ  
à  các trường đại học Việt N am . Tuy nhiêrv 
cho đèh tận thỉri điểm  này của bài y \ê\, chưa 
có m ột công trinh  đ án g  kế  nào  nghiên cứu vể 
chất lượng đào  tạo tiêhg Aĩ\h ò  các trưòng 
đại học Việt N am  nói chung và ở  ĐH Q G H N  
nói riêng. Đâu đó  ngưòi ta  chi nghe thây 
nhữ ng  nhận xét cảm tính từ  nh ữ n g  cá nhân 
có nhửng gốc nhìn  vẳh đ ẽ  rấ t khác nhau: 
"C hất lượng kém, không đ áp  ứ n g  đư ọc yêu 
cầu hiện tại của xã hội". Vậy, "Châ't lượng 
đào  tạo Hếng Anh không chuyên ỏ  các 
trircmg đại học Việt N am  nói chung  và 6
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Đ H Q G H N  nói riêng có thực sự  kém không?" 
Nêíi có thì "N h ữ n g  nguyôn nhân nào gằy  ra 
chất lượng yêu  kém  trong  đào  tạo tiêng A nh 
không chuyên ở  Đ H Q G H N ?" Trả lời câu hỏi 
thứ  nhài, chúng tôi sẽ trình  bày m ộỉ phẵn  củd 
công trinh  nghiên cứu d o  nhóm  nghiên cứu 
thuộc Đc lài trọng  đ icm  cấp D llQ G H N , M5 
SỐ QGTĐ 0511 tíêh hành  trong năm  học 2006
- 2007. Trả lcri câu hòi th ứ  hai, chúng tôi SC 
trình  bày m ột phẩn  hiện trạng  của dạy  học 
tiêhg A nh không chuyên ò  ĐHQGHN, nêu 
bậ t nhữ ng  nguyên nhân  có th ể  gây ra chat 
lượng thẳp  kém  trong  đ ào  tạo tiếng Anh 
không chuyên. Phẩn  cuôì cùngr chúng tôi sẽ 
tóm  tắt lại nhữ ng  nội d u n g  chính thảo luận 
trong bài viêí, đ ể  xuất m ột s ố  khuyêh nghị 
nhằm  khắc phục nh ữ n g  tổn tại trong đào  tạo 
tiêng Anh không chuyên 6  ĐHQGHN^ góp 
phãn  nâng cao hơn nưa chất lượng đào  tạo 
m ôn học n k y , đ á p  ứ ng  nhu  cau hội nhập gỉâo 
dục đại học khu vực và  toàn cẩu hóa.
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2. Tiình độ tiếng Anh dẩu vào đa dạng và 
không đóng dểu. chất luụng  đẩu vào thấp, 
tiếng Anh không phái là môn thỉ tu y ồ ì đẩu  vào

Đ ế có được nhận  đ ịnh  v ẽ  trình  độ  tiêhg 
Anh đâu vào đa  dạng  và không đông  đểu  
của sinh viên năm  th ứ  nhâ’t, ĐHQGHN, 
nhóm  nghiên cứu thuộc Đ ề tài trọng  điếm  
cấp  ĐHQGHN, Mã sô QGTĐ 0511 đẵ  tiến 
hành m ột cuộc điểu tra trên d iện  rộng vẽ  tình 
h ình dạy-học tiếng A nh không chuyên ở 
Đ H QG H N  và m ột nghiên cứu nhó, kiếm tra 
trình độ  tiếng Anh đẩu  vào  của sinh viên 
nảm  th ứ  rứiất, T ruờng  Đại học Công nghệ, 
ĐHQGHN. Cuộc đ iêu  tra được thực hiện 
thông qua công cụ phiêu hỏi gổm  25 câu 
trong đ ó  có câu hòi 3 tìm  hiếu thcri lượng 
sinh viên Đ H Q G H N  đã  đư ọc học liếng Anh 
ở  trung học phố  thông  (THPT). Kê't quả cho 
tháy trong sô' 3663 sinh viên năm  thứ  nhất 
cúa Đ H qC H N  năm  học 2006 - 2007 trả lòi 
câu hỏi, 1730 sinh viên trả lời đã  dược học 
300 tiết tiếng Anh ò  TH PT (hệ 3 năm ), chiem 
62,48%; 936 sinh viên trà  lời đã  được học 700 
tiết ở  THPT (hệ 7 năm ), chiếm  27,7%; 104 
sinh viên trá lời đã  được học 1100 tiết ở 
THPT (hệ chuyên); sô' còn lại 857 sinh viên 
hoặc không đưọc học tìêhg Anh hoặc được học 
những ngoại ngữ  khác, chiếm khoảng 23%.

Đ ế có đưọc nhận đ ịnh  rang trình  độ  tiêng 
Anh đ âu  vào của sinh viên Đ H Q G H N  thâp, 
nhóm  nghiên cứu đã  tiôh hành kiếm Ira trinh 
độ  tiếng Anh đãu  vào  cùa sinh viên năm  thứ  
nhất Trường Đại học Công nghệ năm  học
2006 - 2007. Công việc kiếm  tra dư ọc thực 
hiện thông qua h ình thức thi đê’ chọn ra 25 
sinh viên tham  d ự  lớp tiêhg A nh dạy thử  
nghiệm  theo nội d u n g  và p hư ơng  pháp  m à 
nhóm  nghiên cứu của đ ẽ  tài d ể  xuầ't. Quy 
trình  kiếm tra đư ọc tiến hành  n h ư  sau: Chủ 
trì Đ ể tài xin phép  và nhờ  T rường Đại học 
C òng nghệ thông bảo rộng rãi bảng văn  bản 
xuôhg tùng lớp học năm  th ứ  nhát cùa các

khoa trong trường  về  chủ tru ơ n g  cùa Đ ể tài 
m uốn tuyến m ột lớp tiếng A nh dạy thừ 
nghiệm  m iễn ph í cho sinh viên năm  thứ  nhâ’t 
của trường  ỏ  trình  đ ộ  tiển tru n g  cấp (pre- 
interm ediate). Trong s ố  526 sinh viên của 
T rường Đại học C ông nghệ, 113 sinh viên 
đăng  kí xin học lóp th ừ  nghiệm . Khi có danh 
sách 113 sính viên đăng  kí, nhóm  nghiên cứu 
chọn ngẫu nhiên 60 sinh viên đ ế  dự  thi. Bài 
th i tiếng A nh đư ọc lây từ  m ột bài trong Key 
English Test (KET). KET là bài thi ờ  trinh độ 
th ứ  nhầ't trong thang  năm  trinh  độ của hệ 
thòng thi CESLE (Tiếng A nh Cam bridge như 
ỉà ngôn ngữ  th ứ  hai - C am bridge English as a 
Second Language Examinations), m ột hệ 
thông thi tiếng A nh có uy tín  trẽn th ế  giói 
hiện nay. G ióng n h ư  các hệ thông íhi tiếng 
A nh theo m ô hình Anh, KET kiểm tra khả 
năng giao tiếp  bằng tiêhg A nh của ngưòi học 
dưới hai h ình thức kiểm tra nói và viêl theo 
bốn khu vực kĩ năng: nghe, nói, đọc, và viêV 
Kiếm tra các kĩ năng nghe, đọc, và viêí được 
tố  chức thành m ột buổi và kiếm  tra kĩ năng 
nói đư ọc lố  chức thành  m ột buổi. Bài kiếm 
tra  v'ỉể\ gổm  60 câu hòi trong  đ ó  kĩ năng nghe 
30 i:ảu, kl dụi. hicu 20 câu, và kĩ năng
viêỉ lại câu 10 câu. Bài kiếm tra kỉ năng nói 
gôm  ba phân: thí sinh tự  giới Ihiệu vể mình, 
thí sinh nhìn  tranh  và trả lời câu hỏi, và thí 
sinh nói tự  do  vẽ m ột vâh đ ể  theo yêu cãu (có 
gọi ý bằng tranh ánh  hoặc sô' liệu...). Quá 
trình  tổ chức và châm  thi được thực hiện 
nghiêm  túc theo đún g  nhữ ng  hướng dẫn của 
KET. Vì đây  là bài thi đê’ kiếm  tra trinh độ 
đ ẩu  vào cho nên  th í sinh cảm  thấy thoải mái, 
làm  bài nghiêm  túc, không coi cóp và trao 
đối. T rong 60 ihí sinh d ự  thi vict, sau khi 
châm  12 thí sinh  không đ ạ t đưọc trinh  độ 
theo  yêu  cẩu (do điếm  quá th âp  so với trinh 
đ ộ  m à lóp  dạy  th ử  nghiệm  yêu cãu) nên  bị 
loại ra khỏi d an h  sách. T rong sô' 48 th í sinh 
còn lại, nhóm  nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 25
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th í sinh đ ế  d ự  thi kĩ năng nói. K è\ quả của hcú 
bài thi viết và nói cho ử\ay  trong  số  25 thí 
sinh, chi cỏ 1 th í sinh đạt điếm  tổng 7,5/10 
cho b o n  khu vực kĩ năng giao tiếp  bằng tỉêhg 
Anh. Điểu đáng  ngạc nhiên nha't là chi cỏ 
khoảng 30% thí sinh đ ạ t đ iếm  5/10 trở  lẽn cho 
hai kĩ năng nghe và nói. K ế  theo đỏ  là kĩ 
nảng v iêt câu tiêhg Anh khoảng 35%. N hữ ng  
ket quả này  khăng đ ịnh  cho nhận  đ ịnh  rằng 
châ) lượng đãu  vào m ôn tiếng A nh của sinh 
viên Đ H Q G HN  th ẵp  la đ ủ n g  và nhận  đ ịnh  
này cũng có th ế  được áp d ụ n g  cho sinh viên 
các trường đại học khác ở Việt N am . (Chi tìê\ 
hơn về  quy trình, nội dun g  và k ê ị  quả thi đẩu  
vào, xin xem [2,3]).

G iông như  nhiếu trưÒTìg đại học khác ở  
Việt Nam, đ ể  đư ọc vào học đạ i học, sinh viên 
phái thì dẩu  vào và phải đạt điểm  chuấn nhẫlt 
đ ịnh cho ba m ôn thi theo khõì m à m ình tham  
dự . Vì vậy cỏ th ể  nói rằng ở  m ộ t m ức độ  nào  
đỏ, sinh viên của Đ H Q G H N  có trình  độ  và 
kỉẽh thức phổ  thông khá đổng  đểu. Tuy 
nhiên, với tiêhg A nh Ihi tinh h ình  dường n h ư  
ngược lại. T rừ  m ột s ố  ít sinh viên th i khôi D 
(gổm ba m ôn toán, VÌTX, va ngoại ngữ), đa  s ố  
sinh viễn cùa Đ H Q C H N  khong  thỉ đẩu  vàn 
bảng tiêhg Anh. Điều nàỵ khăng đ ịnh  châ't 
lượng đấu  vào khổng đổng  đ ếu  của họ. Mặc 
d ù  ò  m ột so  đơn vị đ ào  tạo ỏ  Đ H Q G H N  có tổ 
chức kiếm tra phân  loại trình  độ  tỉêhg A nh 
đãu  vào của sinh viên năm  th ứ  nha't sau khi 
nhập  trường, nh ư n g  d o  nh ừ n g  lí d o  quản li 
và tố ch ứ c  việc dạy  theo các nhỏm  trình độ 
vẫn không được triển khai, nếu có thi việc 
triển khai cung chưa được thực hiện m ột 
cách phù  hợp. Bức tranh  chung vẫn  là tâlt cả 
sinh viên thuộc các nhóm  trình  độ  khác nhau 
đếu phái bắ t đẩu  học tiếng A nh từ  đdu, cùng 
m ột trinh  độ. Việc làm này  gằy lăng phí 
không rứìỏ trong d ào  tạo, làm mằ't đi động  cơ 
học tập  Hêhg A nh của những sinh viên đă  có 
m ột trìr\h độ tiẻhg A nh nào  đó, làm  nản chỉ 
và gằy hoang m ang  cho n h ữ n g  sinh vỉên

hoặc không cỏ trinh  đ ộ  hoặc chưa đư ợc học 
tiêhg Anh ò tru n g  học phổ  thông. Lí d o  đơn 
giản là họ  thây bị tụ t hậu  trước m ột sô 'bạn  bè 
trong lớp, trong khôi có ỉrình dộ  tiếng Anh 
cao hon họ. Thực tê 'này  củng tạo  ra không ít 
khó khăn cho nhữ ng  giáo viên đ ứ n g  lớp trực 
tiếp. H ọ thây khó triến khai nhữ ng  nội dung, 
phương  pháp  và thủ  th u ật d ạy  học theo d ự  
định, khó quan  tâm  đ ẽh  từng cá nhân  người 
học khỉ trình đ ộ  cũa họ  rấ t chênh lệch nhau.

3« N h ữ n g  nguyên  n h ân  nào  d ân  đến  chất 
lư ợ n g  yếu  kém  tro n g  dào  tạo  tiến g  Anh 
k h ô n g  chuyên ỏ  Đ H Q G H N ?

Có nhiểu nguyên nhân d ẫn  đêh châ't 
lượng yêu kém  trong đ ào  tạo tiếng Anh 
không chuyên ở  Đ H Q G H H  tám  nguyên 
nhẳn  dư ó i đây có ỉhể  là dại diện.

3.1. Chưa có đích và mục tiêu thõhg nhâì cho 
môn học, chưa xác định trình độ và k ĩ nãng người 
học phải đạt đirợc cho từ ng  giai đoạn học tS f từ  
cử  nhăn đến tiến sĩ. Đ ể  m ột m ôn  học được 
nằm  trong hệ thông  các m ôn học cúa n ộ ỉ  
chương trình cử nhân  hay thạc sĩ, nó phải 
chịu sự  chi phôi của m ục đích  tống th ế  (aLn), 
phải có đích (goal) đ ể  ngưòi dạy  và n g iờ i  
học hướng tói và  phải có câc m ục tẽu  
(objectives) cụ th ế  yêu  cẩu người học iạ t 
đưọc. M ục đích tống th ể  chi các nhận á n h  
rộng lớn vế  d ự  đ ịnh  củâ giáo dục. Đó là 
nhữ ng  nhận đ ịnh  chứa đ ự n g  các giá trị, đuợc 
viêỉ ra bỏi m ột ban, m ột ủy ban  hoặc rnột 
nhóm  các nhà lập chính sách. M ục đích teng 
th ế  th ể  hiện triê^ lí g iáo d ụ c  và các quan num  
vẽ vai trò xẵ hội của nhà trường  và các nhu 
cẩu của ngưòi học. về thực chất, m ục đch  
tống th ế  là n h ũ n g  hướng d ẫn  khái quát để  
biến các như cSu của xã hội thành các chnh 
sách giáo dục. Đích là việc biến các m ục đch 
tổng th ế  thành n h ử n g  nhận  đ ịnh  m à m ột cơ
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sở  dào tạo có  nhiệm  vụ phải hoàn thành. 
Đích g iúp  tổ chức nhữ ng  kinh nglùộm  học 
tập  theo n h ữ n g  gì cơ sở đ ào  lạo nhấn  m ạnh 
trẽn cơ sở hệ thông. M ục tiêu là nhữ ng  m ô tả 
vể  nhử ng  gì cuôì cỉing xảy ra cho m ột môn 
học cụ thể. C húng  cụ thể hóa nội d u n g  và 
trình đ ụ  (kiêh thức, kĩ năng và thái độ) người 
học phải đ ạ t đư ợc trên co sỏ  hành vi (người 
học phài dạ t đ ư ọ c  những gì, đến  đâu, Ihay 
đổi thái đ ộ  n h ư  thê' nào trong  quá ỉrình và 
sau khi hoàn thành  m ôn h ọ c  v.v...). (Chi tiết 
hơn VC ba khái niệm  m ục đích, đ ích  và m ục 
tiêu^ xin xcm  [4]). Đích và m ục tiêu  có quan 
hệ khăng khít với nhau. Đỉch cỏ vai trò  định 
hướng cho việc phân chia các giai đoạn  giảng 
dạy  và đ ể  xuâ't nhữ ng  m ục tiêu  cho từ ng  giai 
đoạn đ ế  đ ạ t đ ư ọ c  đích. M ục tiêu cỏ vai trò 
hưóng  d ẫn  việc iựa chọn nhữ ng  nội dung  
(dạy cái gì?) và phương pháp giảng dạy  môn 
học (dạy n h ư  th ế  nào?) cho từ ng  giai đoạn 
giảng dạy. Vậy đích của học tiêhg A nh không 
chuyên và  m ục liêu của các m ôn học tiếng 
A nh Irong từ n g  giai đoạn học tập  và trong 
từng bậc học tù  cừ  nhân đ êh  Hến sĩ ở 
Đ H Q G H N  là gì?

N g h i é n  LỨLI LấL v ă ỉ i  bckíi h i ộ i i  l i ì t n h  ỏ  

Đ H Q G H N  cho thấy cho đch  thời đicm  này 
Đ H Q G H N  chư a cỏ đích cho m ôn học. Đích 
của học tiéhg A nh mới chi th ể  hiện m ộỉ cách 
rat g ián  tiếp, m ò nhạt trong các văn  bản của 
Đ H Q G H N , chăng hạn như  phân  đâu  đêh  
năm  2015 có khoảng 15% số  bài g iãng bằng 
ngoại ngữ, v.v... Vể m ục tidu, có th ế  nói răng 
trong  các đ ơ n  vị được Đ H Q G H N  giao nhiệm 
vụ dạy  tidhg A nh từ  bậc cứ nhân  đen  tiến sĩ, 
chưa có đ o n  vi nào có m ục tiêu giảng dạy 
m ột cách hicn ngôn cho m ôn ticng Anh. Ba 
tài liệu duy  nh ấ t d ế  cập đ ến  m ục tiêu dạy 
tiêng A nh n h ư n g  dường n h ư  không có môĩ 
liên hệ  với nhau  nhiẽu là Thực trạng đào tạo 
ngoại ngữ  khâng chuyên các ngành khoa học xã  
hội nhăn văn: đ ẽ xu ấ i giải pháp và chương trình

chi tiẽì - đ ể  tài nghièn cứu khoa học đậc biệt 
cấp  Đại học Q uôc gỉa H à N ội cúa Vũ Thị 
N inh  và các tác giả khác [5], Đ ẽ  cương môn 
t iín g  A nh  nâng cao (4 tín  chi) vả Đ ẽ  cương môn 
tiếng A nh  chuyên ngành nâng cao (3 tín chi) do 
K hoa Sau Đại học, ĐHQGHN; Bộ m ôn ngoại 
ngữ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiẻn; Bộ 
m ôn ngoại ngữ, Trưòng Đại học Khoa học Xă 
hội và N hăn văn  bièn soạn, và Khoa Sau Đại 
học, Đ H Q G H N  ban hành. Thực trạng đào tạo 
ngoại ngữ  không chuỵên các ngành idtoa học xã 
hội nhân văn: đ ẽxu ă ì giải pháp và chương trình 
chi tiẽi củâ Vũ Thị N inh và các tác giá khác 
m ới chi đ ể  cập đến  m ục tiêu đào  lạo tiếng 
A nh ò  bậc cử  nhân  của T rường Đại học Khoa 
học Xẵ hội và N hán  văn  theo hai giai đoạn Cữ 
sò (gổm 20 đ ơ n  vị học trình) và chuyên 
ngành  (8 đ ơ n  vị học trình), tính  đại diện củâ 
d ế  tài không lớn, chưa che phủ dược các 
m ảng kiến thức và kĩ năng người học cẩn 
phải đạ t được trong từ ng  giai đoạn học tập, 
đặc  biệt là sau mồi học kì. H ơn nửa, liệu 
nh ữ n g  m ục tiêu này cỏ đư ọc áp  dụng  vào 
ỉhực te giảng dạy  ò  Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và N hân văn hay được biến thành 
I ih ữ i ig  i |u ỵ c \  iẲ\ỉú\ h à u h  c l i ín h  đ c  tU ự c U iộn

hay không vẫn  chưa được khẳng định. 
N hững m ục tiêu trong D ề cương môn tiếng 
A n h  nâng cao và  D ẽ Cĩtơng môn tiếng Anh  
chuyên ngành nâng cao do  Khoa Sau Đại học, 
Đ H Q G H N  ban hành chưa thực sự  cỏ co sở 
khoa học vững chắc, bởi vl chúng  chưa được 
k ế  thừa từ  nhữ ng  m ục tiêu đ ể  ra cho m ôn 
học ỏ  bậc đại học^ Vâ d o  đỏ, không phản ánh 
đ ú n g  rứiững m ức độ  vể  kiến thức và kĩ năng 
ngưòi học yêu cẩu phải đ ạ t được cho mỗi 
m ôn học.

Khi nói đ êh  chương trình, có người nhăm  
tường đó  là đ ể  cương m ôn học. N hững ngưòi 
khác lại h iểu  đ ó  là khung  thòi lượng dành 
cho m ôn học. ĐÔI với m ôn tiẽhg Anh không 
chuyên ở  ĐHQGHN, nguòi ta  m ói chi thây
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khung thòi lượng bao  gổm  28 đ ơ n  vị học 
trình (tương ứ ng  vói 420 tiêl trên  lớp theo 
phưững thức d ào  tạo truyền thống) hay 14 
tín  chi (tương ứ ng  vói 630 tiêỉ tiê'p xú c  trên 
lóp  theo phương thức đào  tạo tín  chi). K hung 
chương ừ ìn h  tống th ể  cho hệ  thôVig các m ôn 
học này từ  bậc đại học đến  bậc tiên s ĩ chưa 
được th iêt k ế  m ột cách thông nha 't th iêu tính 
kê' tục giữa các giai đoạn học tập  và các cap 
học. Theo Trẩn Thị N ga [6] và Lâm  Q uang 
Đ ông [TỊ, trong tổng sô '420 tiết được phân  bổ 
cho m ôn tiẽhg Anh, ngữ  vực đại cương hay 
tiếng Anh chung  chiêrn khoảng 300 tìế\ và 
ngữ  vực chuyên ngành hay  Hếng A nh 
chuyẻn ngành chiêm  khoảng 120 tìế\. Tuy 
nhiêrv dạy  bao nhiêu tiẽỉ và dạy  ỏ  học kì nào, 
m ỗi học Iđ baỡ nhiêu tiêỉ không được thực 
hiện thống nhâl trong  các đ ơ n  vị đ ào  tạo ở 
ĐHQGHN. Trong khí ở  bậc cử nhân  Trường 
Đại học Khoa học Xă hội và N hân  văn  (trừ  
Khoa Quôc tẽ  ̂ Khoa Du lịch và Khoa Đ ông 
phương) và  T rường Đại học N goại ngữ  thực 
hiện dạy  420 tìê ì trong đó  300 tiêỉ d àn h  cho 
Hêhg A nh chung và 120 tiê ỉ d àn h  cho tiêhg 
Anh chuyên ngành thì Trưởng Đại học Khoa 
học Tự nhỉẽn lạì ph&n bõ Ihừi ỉưựng  lhei> m ột 
cách khác, ở  T rường Đại học Khoa học Tự 
nhiên từ  năm  2005 trở  vể trư ớ c  tổng s ố  thòi 
lượng dành  cho m ôn tiêíig A nh là 420 tiêỉ 
trong đó  tiẽhg A nh chung được dạy  90 tiêỉ ở 
học \á ĩ, 105 tìè \ ở  học kì n , 105 tiêt học kì in, 
và tiếng A nh chuyên ngành đư ợc dạy  60 tiết 
ở  học kì IV và 60 tỉẽ i ở  học kì V. Từ 2005 đến  
2007, sô' tiẽ t d àn h  cho môn tiêhg A nh giảm  
xuống còn 300 trong đó  tiếng A nh chung 
được dạy  90 ú ẽ \ ở  học kl I, 90 tiẽl ở  học kì IL 
60 tiê t ò  học kl m , và tiếng Anh chuyên 
ngành được dạy  60 tiêỉ ở  học kỉ IV.

M ột điếm  quan  trọng đ án g  lưu Ỷ nửa là  ̂
cho đêh  tận thờỉ điểm  này, d ạy  tìẽhg Anh 
như  là m ộ t m ôn học ở  Đ H Q G H N  vẫn còn 
đang lúng túng, chưa xác đ ịnh  được trình  độ

đ ẩu  ra tổng th ế  cho m ôn học; nh ữ n g  nộí 
dung, những kĩ năng  nào  của tiẽhg Anh 
người học cãn và  phải học ờ  từ ng  gỉâi đoạn 
học tập (từng học kj) và ở  từ ng  bậc học (từ  cứ 
nhân  đến  cao học và đ ến  tiến sĩ) vẫn  chưa 
dược th ể  hiện m ột cách hiển ngôn. N hững 
cẫu hỏi sâu đãy  hoặc chưa đư ợc trả lời hoặc 
vần chưa có câu trả lòi thỏa đáng: học tiếng 
Anh ở  các trưcmg đại học đ ể  phục vụ  cho 
m ục đích giao tiếp  thông  thường hay đê 
phục vụ  cho m ục đích học chuyên m ôn? Học 
tíêhg A nh đ ế  phục vụ  cho m ục đích giúp 
người học đi học nư óc ngoài hay đ ế  g iúp  họ 
tìm  việc làm trong các co quan  trong nư ớ c  và 
các văn phòng đạ i d iện  nước ngoài ỏ  trong 
nước? H ọc tiêhg A nh đ ể  p h ụ c  vụ  cho mục 
đỉch nghiên cứu hiện lại và  tương lai hay  chi 
đ ể  thi đ ổ  m ôn học? Kĩ năng nào, nghe hay 
nói, đọc, v ìê \ và khôi kiêh thức nào  cúa tièhg 
Anh, ngữ  âm  hay  ngữ  pháp^ từ  vựng được 
ưu  tiên trong dạy  tiếng A nh không chuyên ở 
ĐHQGHN ? Đ ây không phải là  th ế  lương đao 
m à là th ế  đa đ ao  đô i với d ạy  • học tiêhg Anh 
n h ư  là m ột m ôn học trong  m ôi trường  ngoại 
ngữ  ò  ĐH Q G H N . N gười ta sẻ râ't khỏ có câu 
Irả lỉ;ì thỏa dáng  cho tất cà nhữ ng  câu hòi 
này bỏi chúng th ế  hiện nh ữ n g  xu hướng dạy 
tiêhg A nh khác nhau, đô i khi đõĩ lập nhau. 
N ếu cho răng học tiếng A nh ỏ  bậc đại học trở 
nên là đ ể  giao tiẽp thông thường thì chắc 
chắn sẽ gặp phải nh ữ n g  ý kiến không đcng 
tình cho rằng nếu  m ục đích học chi đ ể  g ao  
tiêp  thu ẩn túy thỉ chẳng cẩn gì phải tố chức 
học tiêhg Anh ở  bậc đại học, và công việc tốt 
nha't đôl với m ột sơ sỏ  dào  tạo đại học là gừi 
sinh viên ra m ộ t tru n g  tam  học ngoại ngử 
nào  đó, quy đ ịnh  trình  độ  và kỉ năng họ  phải 
đ ạ t đư ợc và nêu họ  m ang  đư ợc chứng :hi 
theo yêu cẩu vể  trình  là họ sẽ d ồ  và đuợc ttnh 
tín  chi cho m ôn học dà i hơi này. Trái lại, rếu  
cho rằng  học tỉẽhg A nh ỏ  đại học là đê phục 
vụ cho m ục đích nghiên cứu thì điểu kéo
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theo  tât ycli sẽ là người học chi nén được dạy 
các kĩ năng đọc hiếu các văn  bán khoa học 
Jiên quan đến  chuyên m ôn, khôi lượng Cãu 
trúc ngữ  pháp  và  sô' lưọng từ  vựng đ ủ  đ ể  đọc 
hiểu các văn bản  đó. Li do  là vì giao tiẽp, đặc 
biệt là giao tiê'p khẩu ngữ  (nghe và nói) va 
giao tiê'p chủ động  (nói và viê^) có lẽ không 
phải là m ục tiêu chính của học ngoại ngử 
phục vụ cho các m ục đích nghiên  cửu trong 
môi trường ngoại ĩìgữ, dặc  biệ( là khi ngoại 
n g ữ  chi được học như  là m ột m ôn học. Và 
nếu  cho rằng dạy  tièhg A nh là đ ể  giao tiê'p về 
chuyên ngành của ngưởi học thì có th ể  là m ột 
chú trư ơ ng  không tường, bỏi lẽ chi với m ột 
ỉượng thcri gian lẽn lớp theo  quy đ ịnh  hiện tại 
(210 tìế i tièp xúc ữên lóp  g iữa ngưcri dạy và 
người học cho bậc cử nhân, 135 ị\ẽ \ liếp  xúc 
trẽn lớp cho bậc cao học) thi dạy  tiếng A nh sẽ 
không có cách nào thực hiộn đư ọc m ục tiêu 
này. Lí do  là vì, theo chuẩn chung cúa quốc 
tẽ  ̂ d ể  qua được m ột m ức học đôì với ngoại 
ngừ  từ  trình độ  so  cấp sang trình đ ộ  trung 
cấp chang hạn, ngưòi học phải có ít nhất từ  
300 đ ến  400 tiết tiê'p xúc trên lóp giữa người 
dạy  và người học. Vói lưỌTìg thời gian tiê'p
A i í i .  l i c n  l ỏ p  đ Ò J ì h  c h o  U t X Ỉ  b Ạ c  c ứ  D Ì ì â n  V đ o

cao học ỏ  Đ H QG H N  n h ư  d â  nêu  trcn và với 
xuất ph á t điểm  ban đãu  không được phân 
loại trinh  độ  g iữa những người học (họ phải 
học chung m ột trình đ ộ  Kr đẩu ) thì có lẽ sau 
khi kê"t thủc chương trinh thạc s ĩ người học 
có thê m ói chi đạ t được n h ữ n g  kiến thức và 
kĩ năng  giao tiêp tìêhg A nh ở  giai đoạn  cơ 
bản  (elem entary level). Đ ể có thể  trao đổi 
hoặc giao tiếp  vể  chuyên m ôn bằng  tiếng 
A nh theo  gợi ý cúa nhiếu nhà chuyên môn, 
ngư ời học tỉêhg Anh không chu yen  ở  
Đ H Q G H N  phải được học theo h ình thức 
tăng  axờng  với lượng thcâ gỉan dài ít nhâ^t 
gả'p 3 hoặc 4 lẩn lượng thòi gian phản  bổ  cho 
m ôn tiêhg  A nh ở  cả hâi bậc cử  nhản  và cao 
học cộng  lại. H ơn nửa, n h ư  trên  đă  đ ể  cập, do

đích m ôn học và m ục tièu của m ôn học chưa 
được xầy dự ng  m ột cách hiến ngôn, nhữ ng  gì 
ngưòi học cSn và phải học chưa đưọc xác 
đ ịnh  rõ ràng, cho nên  điẽu kéo theo tấ t yêu ià 
người dạy  dư ờng  n h ư  bi ma't phư ong  hướng, 
không bic't việc m inh dạy  đẫ  đạ t được những 
m ục tiêu đc  ra cho m ôn học hay  chưS/ việc 
m ình sử  d ụ n g  được phưong p h áp  giảng dạy 
có phù hợp vói bản  chất của m ôn học hay 
chưa^ và quan  trọng hcm, không biêt cách 
đánh  giá trình  độ  và kĩ năng tiêhg Anh của 
sinh viên của m ình có đúng  hay chưa.

3.2. Ciảo trình tiếng Anh không chuỵẽn ở 
D H Q C H N  chưa được biên soạn một cách có hệ 
thỗhg. N ghiên  cứu những giáo trinh tiẽhg 
A nh được sử  d ụ n g  hiện hành ò  các cơ sở đào 
tạo ihuộc ĐHQG H N , nguời ta dễ  dàng  nhận 
thấy rằng, do  thiếu đích môn học và  m ục tiêu 
cho từng giai đoạn học tập cho nên nội dung 
giảng dạy  chưa đư ọc biên soạn và lựa chọn 
m ột cách hợp lí và có hệ thông. H ẩu hêl các 
giáo trình  tiêhg A nh hoặc được lây nguyên xi 
hoặc được chinh biên tù  nhữ ng  giáo trình 
tiêhg Anh d o  ngưòi nưóc ngoài biên soạn. 
Vỉệc lam này chủ yeu lầ do thuặn  xìện, tính 
có sẵn cùa tài liệu ngoài thị tnrờng/ không 
d ự a  trên nguyên  tắc co bản của biên soạn 
giáo ừ in h  là phục vụ cho nh ữ n g  m ục đích 
học tiêhg A nh ò  ĐH Q G H N nói chung và ở 
từng cơ sò  đ ào  tạo trong Đ H Q G H H N  nói 
riêng. Trong nhữ ng  giáo trình này, có những 
nội dun g  phù  họp  vởi dôl tượng ngưòi học 
như ng  cũng có nhử ng  nội dun g  hoàn (oàn xa 
lạ với họ. Sự da  dạng, thiếu nhẳ't quán, không 
phù họp  vói đích và những m ục tiêu của 
m ôn học th ể  h iện  rõ né t nhẳ't trong các giáo 
trình  tíêhg A nh chuyên ngành do  người nưỏc 
ngoài biên soạn. N h ư  có thê’ thẫy, tíẽhg Anh 
chuyên ngành có nguồn  gổc từ  nhữ ng  nưóc 
nói tiếng A nh từ  nhữ ng  năm  60 của thê' kỉ 
trước. Với m ục đích thu  hú t nhiều sinh viên
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từ  các nước th ế  giới th ứ  ba  sang  học ò  cơ sở 
đào tạo cũa m inh, các trư ờ ng  đại học ò  các 
nưóc nói tiếng A nh đ ẫ  ph á t triến m ột đường 
hưóng  dạy tỉêhg A nh m ói với hi vọng làm  
giảm  nhẹ gánh nặng vể  ngôn  n g ử  cho nhử ng  
sinh viên nưóc ngoài/ g iúp  họ vượỉ qua 
những khó khăn trong  giao tiếp  chuyên m ôn 
đ ể  họ có thế  nghe giảng được bằng tiếng Anh 
trong ngành học m à họ  sẽ theo học. Trong số  
các ngư  vực tỉêhg A nh đư ợc dạy  cho sừửí 
viên nưóc ngoài trưóc khi vào  học ở  các 
trường đại học trong các nư ớc nói tiếng Anh, 
tiêhg Anh cho khoa học và công nghệ 
(English for Science an d  Technology) là ngữ  
vực được quan  tâm  nha't ở  nh ữ n g  năm  1960 
và những năm  1970. Sau này, do  nhận ra 
rằng ngữ  vực tiếng A nh d àn h  cho khoa học 
và công nghệ tỏ ra quá khó^ không phù  hợp 
và không hoàn toàn thực t ế  vói đôì tượng 
ngưcri học cho nên  các nhà giáo học pháp  
ngoại ngữ ở các nưóc này đẵ  ph á t ữ iển  m ột 
đưÒTìg hướng lựa chọn nội dư ng  giáng dạy  
mới, sử  dụng m ột ngữ  vực tiêhg A nh khái 
quát hơn được gọi là tiêhg A nh các m ục đích 
cụ thế  (English for specific purposes) hay 
ticng Anh chuycn ngành  thco cách dịch của 
m ột SÔ' người Việl N am , bao  gổm  nhiểu tiểu 
loại ngữ  vực khác nhau  n h ư  English for 
Economics (Tiẽhg A nh cho Kinh tẽ), English 
for Finance and Banking (Tiếng A nh cho Tài 
chính và N gân hàng), English for Tourism  
(Tiêhg Anh cho Du lịch), v.v... Phong trào 
dạy  tiêhg Anh chuyên ngành  đư ọc du  nhập  
m ạnh m ẽ vào các nưóc thê' giói th ứ  ba^ đặc 
biệt là vào Việt N am  từ  nh ữ n g  năm  1980 của 
th ế  ki trưóc bởi n h ữ n g  giáo viên được gửi 
sang học các chư ang  trình  sâu đại học vế  dạy 
tiếng Anh như  là ngôn  n g ữ  th ứ  hai/ngoại 
ngử  ở các nư ớ c  nói tiêhg Anh. Tuy nhiên, 
dạy  tìêhg A nh chuyên ngành, m ặc dii có tên 
gọi hâp  dẫn, đã  gặp  không ít khó khản  ỏ  Việt 
N am . Nó chi có th ế  có đư ợc th àn h  công nào

đ ó  trong  khu vực tiêhg A nh cho các m ụ c  đích 
nghê' nghiệp (English for O ccupational 
Purposes) n h ư  tiếng A nh cho d u  lịch, tiếng 
Anh cho giao d ịch  thương mại, tiẻhg A nh 
cho kinh doanh, v.v... (vể cơ bàn  vẫn là ngử  
vực tiêng A nh chung hay tiêhg Anh chuyên 
ngành đại cương). Bưóc vào đjd hạt của  tiẻVkg 
A nh cho các m ục đích khoa học (English for 
A cadem ic Purposes), đặc  b iệt là tidhg Anh 
dành  cho các chuyên ngành ò  bậc đại học trò 
nên, thì dạy  tiêhg A nh chuyên ngành dư ò n g  
như  gặp  phải Ihê^ lưỏng đao. N ế u  các tru n g  
tâm  tiếng A nh (cả trong  nước và ngoài nưóc) 
cỏ th ể  dạy  thành  công ngữ  vực tiếng A nh đại 
cương, tiêhg A nh chuyên ngành  dại cương 
và tiêhg A nh cho các m ực đích nghể nghiệp 
thi họ  dư ờng  n h ư  không có chồ đứng trong 
dạy  tiêhg A nh cho các m ục đích khoa học và 
tình huông  này củng tư ong  tự  đòi với chù 
trương dạy  tiếng A nh cho cảc m ục đích khoa 
học ỏ  các trư òng  đại học Việt N am . Khó khản 
chủ yêu  nằm  ở chồ là cả tiếng Anh chuyên 
ngành và tiếng A nh cho các m ục đích học 
thuật ò  các trường  đại học Việt N am  đều 
chưa trả lòi được câu hỏi: "D ạy Hêhg Anh 
cho các m ục đỉch khoa học là dạỵ  cái gì, cung 
cấp từ  ngữ liên quan  đến  ngành  khoâ học 
hay dạy  nhữ ng  nội dun g  của ngành học bằng 
tiẽhg Anh?". N gười ta có th ế  đúng  khi cho 
rang không cỏ cái gọi là tiếng Anh cho các 
m ục đích khoa học m à chi có tiêhg Anh khoa 
học và do  đ ỏ  d ạy  tiếng A nh khoa học chính 
là dạy  học khoa học thông qua phương tiện 
tiêhg Anh. Và nêu quan  đ iếm  này được châp 
nhận thì cái gọi là tiẽhg A nh chuyên ngành ỏ 
các trường đại học Việt N am  nói chung và ờ 
Đ H Q G H N  nói riêng dư ò n g  như  là m ộỉ khái 
niệm  bị d ẫn  nhẩm  và tiêhg A nh khoa học là 
m ột cái gì đ ó  ngưòi giáo viẽn ngoại ngử 
không th ể  dạy  đ ư ọ c  N ó giải thích tại sao ở 
m ột số  trường  đạ i học Việt N am  như  Truòng 
Đại học Bách khoa H à Nội, Trường Đại học
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Sư phạm  H à Nội, Trưcmg Đại học Khoa học 
T ự  nhiên, ĐHQGHN, v.v.,. người la  chi dạy 
tiehg Anh chung còn tiếng Anh chuyên 
ngành thì lại được giao cho các giáo viên 
chuyên m ôn đàm  nhiộm. Đây là m ột giải 
pháp  tình thê' không có hiệu quà bơi lẽ rất 
nhiẽu gỉáo viên chuyên m ôn khỏng c6 đủ 
trình  độ tiêhg Anh đ ế  dạy, và nc'u họ có m ột 
trình  độ  tiếng A nh nào đó  thì họ lại không có 
phương pháp  giáng đạy  m ôn học này. K è\ 
q u ả  là, tiếng Anh chuyên ngành dư ờng  như  
không có lí d o  tõn tại và ngưòi tâ vẫn  không 
b iêt sau khi kết thúc m ột bậc học học tiếng 
A nh chuyên ngành (cử nhân hoặc thạc sĩ, tiêh 
sĩ) Uìi trinh độ vả kĩ năng người học đưọc yêu 
cẩu phải đạt được là bao nhiêu và ò  mức nào.

v ễ  giáo trình tiêbg Anh chuyên ngành ỏ 
Đ HQ G H N , cũng có thế  đ án h  giá chung là 
chưa đ ư ọ c  biên soạn m ột cách có hệ thông. 
Đa số  các giáo trình đang  sừ  d ụ n g  đểu  hoặc 
do  nguòi nước ngoài biên soạn hoặc được cải 
biên đôi chút lừ  những giáo trình  do  ngưòi 
nước ngoài biên soạn. N hũng  giáo trình  tiêhg 
A nh này được biên soạn từ  hai phong  trào 
đạy  - học tiêhg Anh chuyên ngành ò  cảc 
nưởc nói uẽhg Anh: tiũhg Anh cho các m ục 
đích học thuật (English for academ ic 
purposes) và tiêhg Anh cho các m ục đích cụ 
thế  (English íc r spccíic purposes). Viộc 
'm ư ợ n "  các giáo trinh cú a nưỏc ngoài, đặc 
biệỉ là những giáo trình do  ngưòi bản ngữ 
biên soạn duờ ng  như  cũng chi là giải pháp 
tình thê', chưa ỉhực châ'í trả lời được cẫu hòi: 
"D ạy tiêhg A nh chuyên ngành trong môi 
ỉrường học ỉhuật trong đó  tiếng A nh không 
phải là phuơng  tiện giảng dạy  là dạy  cái gì, 
(theu nhữ ng  nội dung  m à các gỉáo trình  tiếng 
A nh đo  ngưòi nước ngoài biên soạn hay  theo 
n h ữ n g  nội dung  mà nhử ng  người biên soạn 
chương trình cùa Đ H Q GH N  th iết kẽ' ra) và 
dạy  n h ư  thê' nào  (theo phưOTtg p h áp  dạy 
Hêhg A nh chuyên ngành d o  các nhà giáo học

ph áp  tíẽhg A nh chuyên ngành ỏ  các nưóc nói 
tíếng Anh ph á t ư iến  hay theo phưcmg pháp 
giảng dạy  do  các nhà giáo học pháp  tiếng 
A nh của Đ H Q G H N  phát triển đê’ phục vụ 
m ục đích và  các m ục tiêu của m ôn học trong 
m ôi Irưòng ngoại ngữ)?" H ơn nữa, việc lựa 
chọn các giáo ỉrình liêhg A nh cho các m ục 
đích học thuật do  ngưòi nước ngoài biên 
soạn dường n h ư  chưa tỉnh dê'n các yẽli tố  
n h ư  m ục đích cũa người biên soạn giáo trình, 
nhữ ng  m ục tiêu m à họ  đặt ra cho giáo ừ inh, 
sự  khác nhâu g iữâ dạy  tiếng A nh cho các 
m ục dích học th u ật cho sinh viên nưóc ngoài 
dư ọc học ỏ  các nước nói tiêhg A nh (tiẽhg 
A nh như  là ngôn n g ữ  thứ  hai) với tiêhg Anh 
cho các m ục đích học thuật cho sinh viên các 
trường  đại học ở  các nước không nỏi tiếng 
A nh như  ở  Đ H Q G H N  chẳng hạn  (tieng Anh 
n h ư  là ngoại ngữ), sự  khác nhau giữa học 
tieng Anh d ể  rổi tiếng Anh sẽ được sử  dụng  
làm  ngôn n g ữ  giảng dạy trong  môi trường 
học thuật vói học tiêhg Anh đ ế  rổi tiẽhg Anh 
chi đưọc sử  d ụ n g  đ ế  phục vụ cho các m ục 
đích nghiỗn cứu, v,v...

3.3. Lởp học không đạt chuSn, sô sinh vién trong 
một lớp học tiếng A n h  đông, phương tiện hS trợ 
dợy học nghèo ĩiàn, Ihiẽu môi trường thực hành. 
T rừ  m ộl SỐ lóp  học cùa T rường Đại học 
Ngoại ngữ, hẩu hê\ các lớp học tiêhg Anh ở 
các đơn vị đ ào  tạo khác thuộc ĐHQGHN 
không đạ t chuấn, không được thiêí k ê \  cho 
dạy  ngoại ngữ, không cách âm , châ't lượng 
ằm  học tõi, bàn  g h ế  được sắp xấp theo ừ uyền  
thống, giáo vicn ngổi trên bục đôi diện với 
sinh viên, chi phù  họp  cho phương pháp 
thuyẽt trinh, không phù hợp cho phương 
p h áp  d ạy  học tưOTìg tác. Đặc biệt id, với m ục 
đích giảm  thiểu nh ữ n g  hỏng hóc do  sinh viên 
có th ể  gằy Tà, m ột s ố  đơ n  vị đ ào  tạo thậm  chỉ 
còn bắ t v ít bàn g h ế  xuôhg đất, làm  cho các 
cách tố  chức học lập theo cặp. Iheo nhóm  -
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nhữ ng  hình thức tồ chức lóp  học điển hình 
cho phương pháp  dạy học tưcmg tác và cũng 
điến hình cho đường hư ớng  dạy  ngôn ngữ  
giao tiêp trong ngoại ngữ  • trở  thành  việc làm 
không thể. BỔ sung vào khó khăn vế  Cỡ sở 
vật chẵ't là sô 'lượng sinh vièn quá đông  trong 
m ột lớp học, Ihiêt bi d ạy  Hêhg A nh và nguổn 
học liệu đ ể  tham  khảo nghèo nàn. Điểu tra 
của nhóm  nghiên cứu thuộc Đ ề tài trọng 
điếm  cấp ĐH Q GH N  M ă SỐ Q G TĐ  0511 ó  các 
đơn vị đào  tạo thuộc Đ H Q G H N  cho thây số  
sinh viên trong m ột lổp  tiêhg A nh khoáng 35
• 40, thường gap  hơn hai lẩn sô' sinh viên của 
m ột lớp học ngoại ngử  chuan; th iê ì bị giảng 
dạy  tiêhg Anh trong lóp  chủ yêíi vẫn là bảng, 
phâh  (bút phói) và m áy cát xét. M ột điêm 
đáng chú ý khác là hẩu như  không có đon vị 
đào tạo nào có nhưng co sở vật ứiảX  trang thiêỉ 
bị và nguổn học liệu bổ  sung đ ế  hẫ  trợ  riêng 
biệt cho việc tự  học tiêhg Anh của sinh viên.

3.4. Giáo viên chưa được đào tạo đ ể  dạy tiếng 
A nh  không chuyền và tiẽng A n h  chuyên ngành. 
Theo thông kê m ói nhấỉ vào  cuôĩ năm  2007, 
số  giáo viên dạy tiếng A nh chuyên ngành của 
các đCTTi vị trong UHQGHN cá biên ch ế  và 
hợp đổng  là 139 bao gổm  Bộ m ôn Ngoại ngữ, 
Trường Đại học Khoa học T ự  nhiên 35; Bộ 
m ôn N goại ngữ, T rường Đại học Khoa học 
Xẵ hội và N hân văn 45; Khoa Ngoại ngữ 
Q ìuyên  ngành, Trường Đại học Ngoại ngử 
35; tố  Ngoạỉ ngữ  hai, Khoa N gôn n g ử  và Văn 
hóa Anh-Mĩ, Trường Đại học N goại ngư  14, 
và Khoa Sau đại h ọ c  Đ H Q G H N  10. Trong số  
139 giáo viên có 4 giáo viên có trìrứì đ ộ  tiêh sĩ 
(hSu h ễ \ được dào  tạo trong  nưóc), 60 giảo 
viẻn có trình  độ  thạc sĩ (phẩn đòn g  đư ọc dào 
tạo trong nước), sò' còn lại hoặc đang  theo 
học ửiạc sĩ hoặc m ói chi có bằng  cử nhằn  tô't 
nghiệp từ  các trường đại học trong nước n h ư  
T rưòng Đại học N goại ngữ, ĐH Q G H N , 
Trường Đại học H à Nội, Viện Đại học M ò Hà

Nội, v.v... T rong khi học ở  trường  đại học, 
nhữ ng  giáo viên này được dạy  thoo p h ư ơ n g  
pháp  dạy  tiêhg A nh chuyẽn (tiỏhg A nh ĩih ư  
là m ột ngành học) chủ yếu thuộc n g ữ  vực 
tiêhg Anh đại cương. Họ chưa đư ọc đ ào  tạo 
đ ể  dạy tiếng A nh không chuyên (tiếng A n h  
n h ư  là m ột m ôn học), đặc biột la tìèhg  A nh  
chuyên ngành. C hính vì vậy, khi đư ợc g iao  
nhiệm  vụ dạy  tiêhg A nh không chuyên cho 
sinh viên ở  các dơ n  vị đâo  tạo tro n g  
Đ H QG H N , nhiểu giáo vidn tò ra lúng tú n g  
v ẽ  phư ơng pháp, nhấ( là phương  p h áp  d ạy  
tiẽhg A nh chuyên ngành. M ột sô* giáo v iên  sử 
d ụ n g  phương p h áp  d ạy  tiếng Anh chuyên, 
nói tiêhg A nh trong  suố t giờ  học, gỉảng g iải 
nhữ ng  vâh đ ề  vể  kiến thức ngữ  pháp , cách  sử  
d ụn g  từ, ngữ  bằng tỉẽhg Anh, tập  trung  quá 
nhiểu vào giao tiẽp  khẩu ngữ  với nhừ ng  ho ạ t 
động  giao tiêp giống như  dạy  sinh viên 
chuyên ngữ, không thấy rõ  m ột thực te  là 
trình  độ  tiếng Anh của ngưòi học còn râ'l 
thấp, lượng thời gian vật chất không đủ  đế  
họ  cỏ th ể  giao tiep  thông  thường bằng liẽhg 
Anh. Kêl quá là, nhiểu sinh viên hoang 
m ang, lo sọ, d ẫn  đêh  học đô l phó, không học 
lieng A nh đe  giao ticp  inìx chi học vói m ục 
đích d ể  đ ỗ  thi.

Khó khăn thực sự  nảy sinh khi giáo viên 
tỉchg A nh không chuycn được giao nhiệm vụ 
dạy  tiếng A nh chuyên ngành. ĐÔI vói m ột số  
ngành khoa học xẵ hội Vâ nhần  văn, vấn  để  
dư ò n g  n h ư  không nổi cộm vì d ù  sao giáo 
viên củng cỏ th ể  có m ột chút kiỗh thức sơ 
giản vể  chúng. Tuy nhiên, khi được giao 
nhiệm  vụ dạy  tìêhg Anh cho các ngành 
"khoa học cứng" (hard  sciences) như  toán^ lí, 
hóa, v.v... thì họ  thực sự  phài đánh  vật vód 
m ột đôi thủ không cân sức. Lí do  là vì cho dù 
nhan đ ể  của m ôn học tiêhg Anh cỏ là English 
for IT  Students (Tiêhg A nh dành  cho Sinh viên 
ngành công nghệ thông tin), hay English for  
Students o f Mathematics (Tiêng Anh dành cho
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sinh viên ngành toán), hay Englừh for  
Students o f  Phỵsics (Tiêhg Anh d àn h  cho sinh 
viên ngành v ậ t lí) đi chăng nữa thì cái ngôn 
ngữ  hay ngữ  vực tiẽhg A nh m à họ  phải dạy 
vẫn là nhữ ng  nội d u n g  của chuyên ngành 
năm  ngoài tẩm  với hay sự  hiếu bìê\  của họ. 
T rong khi đó, nhửng nội dun g  đư ọc dạy  có 
thể  dẫ đư ợc sinh viên biết rất rõ thông qua 
học các m òn chuyên m ôn bằng tiêhg V iệt 
không cẩn phải học bằng tiẽhg A nh thì họ 
m ởi biê*t.

3.5. Chưa x ử  ỉí đÚTĩg môĩ quan hệ giữa mục đich, 
động cơ, nhu c ỉu  và mong muon học tiếng Anh  
của sinh viền. N ghiên cứu của nhỏm  nghiên 
cứu thuộc Đ ế tài trọng điếm  cấp ĐHQ G H N , 
M ẫ SỐ QGTĐ 0511 cho thấy rằng sinh viên 
Đ H Q G H N  có m ục đích, nhu cẩu và  m ong 
m uốn học tiẽhg Anh hê't sức đa  dạng. Trong 
số  4663 phiêíi hòi thu đư ọc với câu hỏi liên 
quan  đôn m ục đích, động  cơ và nhu cầu học 
tiẽhg A nh ở  trường  đại h ọ c  "Xin anh/chị cho 
hiê\ m ục đích của anh/chị học tiêhg A nh đế  
làm gì?" 1930 phiếu (khoảng 41,4%) trả led để  
đễ trong các kì kiểm tra/thi, 1868 phiếu (khoảng 
35,8%) trá lời dế  ttcp tục nghten Cĩfu sau khĩ tot 
nghiệp dại học; 960 phiêu (khoảng 20,6%) trả 
lời đ ế  tim kiềm cơ hội đi học ở nước ngoài; 2806 
(chicm khoảng 60,1%) phiêu trả lòi đ ể  x in  việc 
làm sau khi tôì nghiệp; và  2536 phiếu (chiêm 
khoảng 54,4%) trá lời đ ể  m ó rộng sự  hiểu biẽĩ. 
v ể  m ong m uôn học tiẽhg Anh^ trong sô' 4663 
phiêu thu  đư ọc vói câu hòi: "Trong những 
khu vực dưới đây  của tiêhg Anh, khu vực 
nào anh/chị m uôn học thêm  nhâí?" 3758 
phiêu (chiêm  khoảng 80,6%) trả lời muôh học 
ỉhẽm  i ĩ  năng nghe nhât; 3743 phiếu (khoảng 
80,2%) trà lờỉ muỗh học thẽm  Ắí nãng nói nhăì; 
1896 phiếu (khoảng 40,8% trả lòi muốn học kĩ 
năng dọc nhai; 1965 phiêu (khoảng 42,1%) trả 
lcri m uôh học k ĩ năng viêl nhẩì; 1928 phiêu 
(khoảng 41%) trả lời muôh học thẽm ngử  pháp

nhâìi 1426 phicu (khoảng 30,6%) trả lèri muôh 
học thêm từ  vựng nhãi; 2213 phiêíỉ (khoảng 
47,4%) trả lòi muốn học thêm phát âm nhăĩ; và 
1904 phỉêu (khoáng 40,8%) trả lòi muôh học 
thêm k ĩ nãng dịch nhSi. Mặc d ù  đây  mửỉ chi là 
nhữ ng  động  co, nhu  cẩu và m ong m uốn chủ 
quan  vế  ph ỉâ  ngư ci học và trong thực tê) nêu 
đ áp  ứng đ u ọ c  tâ't cả những gì họ  m uốn học 
thì thòi lượng và nguổn lực dành  cho tiêng 
A nh phải tăng  lẽn gâp  nhiẽu lần so với thòi 
lượng hiện tậi. Tuy nhiên, nhữ ng  gi người 
học th ể  hiện trong các câu trả lòì là những 
thông  sô' cẩn phải được xem xét nghiêm  túc 
khi trien khai m ôn học. Xử li đ ú n g  m ôi quan 
hệ giửa m ục đích, độn g  cơ  ̂nhu cẩu và m ong 
m uôn học tiêhg A nh của sinh viên, kè \  hợp 
vói việc hướng họ theo đích cùa m ôn h ọ c  
cho họ biê't rứìững m ục Ỉỉéu đ ặ t ra trong tửng 
giai đoạn học tập, th iết kế  đư ợc những nội 
dun g  dạy  học phong phú  và  sử  dụng  
phương pháp  dạy  học phù họp  nhất đ ịnh  sẽ 
g iúp  nâng cao chẳ\ Iưọng học tiếng Anh 
không chuyên của sinh viên ớ  ĐHQGHN. 
(Chi tìẽ\ hơn vể những điểm này, r in  xem [8]).

à.tĩ. Học tiẽng A nh  dương như khồìiỊỊ có nhiểu 
Uẽn hệ vói phát triển và nâng cao kiến thức 
chuyên môn của người học. H ọc ngoại ngữ  ò 
các trường  đại học Việt N am  trước h ê \ là 
cánh cửa đ ế  đón các tri thức khoa học và 
công nghệ của th ế  giới. Điểu này có nghĩa là 
kct quả cúa học ngoại ngử phải tác động tích 
cực và trực tiêp  đ êh  ngưòi học; họ  phải học 
đ ể  cỏ th ế  đọc đư ợc những tài liệu chuyên 
m ôn bằng tỉêhg A nh và  đế  lấy tư  liệu tham  
kháo cho luận  văn  hoặc luận án tô't nghiệp 
của họ. Tuy nhỉên, q u an  sát và trò  chuyện với 
nhíếu sinh viẻn đại học, học viên cao học, và 
nghiên cửu sinh tiến  s ĩ cho thây rằng dường 
như  vẫn còn nhiều cử nhân, thạc sĩ, thậm  chí 
m ột sô' tiến  s ĩ tô't ngh iệp  m à không cẩn phải 
tham  khảo các tài iiệu của nước ngoài bằng
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tiêhg Anh. Việc Hêhg Anh chi là m ột m ôn 
học, không phải là phương tiện  d ế  giảng dạỵ^ 
không được cảc nhà chuyên m ôn khuyến 
khích và yêu cẩu người học phái sử  dụn g  đ ể  
ph á t trìến và đ ào  sẫu chuyên m ôn dẳn đêh  
kê^ quả là tiẽhg Anh, m ặc d ù  được xem là 
ngoại ngử  quan trọng nhất và chiêm  m ột ti lệ 
thời lượng khá lón trong chương trình  cùa 
m ột bậc học, nhưng trong thực tê 'dư ờ ng  như  
không thực sự  quan trọng trong ph ả t triến 
chuyên m ôn của ngưòi học. Học tìẽhg Anh 
không phục vụ cho m ục đ ích  trực tiếp của 
ngươi học: họ không nghe giảng bằng tiếng 
Anh, không giao tiếp  (thông Ihưòng vả 
chuyên môn) bằng tiêhg Anh, không đọc 
nhửng tài liệu chuyên m ôn và nhữ ng  tài liệu 
thường thức khác bằng tiếng Anh, và không 
viêỉ bằng tiéng Anh d ẫn  đ ến  kết quả là m ặc 
dù  nhu cẩu, động  cơ của người học có th ể  râ't 
cao nh im g hiệu quả thực tế  lại râ't thâp, và 
rú t cuộc tieng Anh vẫn  chi là m ột m òn học 
ữ ong  hệ thông các m ôn học của m ột chương 
trình ở  các trường  đại học.

3.7. Có những cách hiểu khác nhau v ê  đánh gtá 
Irình độ uà kĩ ịỊÌưo tiêịỉ iiêhịỊ Anh đãii ra và 
v ẽ  môn tiẽhg A nh  trơn<Ị một chuxntg trình. Có 
nhicu quan đicm  khác nhau vẽ  cách đánh  giá 
trìr\h độ  và kĩ năng giao tiếp  tichg Anh đẵu 
ra sinh viên Đ H Q GH N  cần phải đạ t đưọC/ 
nh im g hdí quan điếm  sau d ây  chiêm  ưu thê' 
Q uan điếm  thứ  nhâ't cho rằng cách đảnh  giá 
trình độ và kĩ năng giao tiếp  tiếng A nh của 
sinh viên ĐHQGHN tốt nh â l là thông  qua 
m ột trong hai hệ thông kiếm tra hiện hành và 
có uy  tín  trẽn th ế  giói: TOEFL (Tests of 
English as a  Fureign Language '  H ệ thu'ng 
kiểm ư a  tiêhg A nh n h ư  là m ột ngoại ngữ) và 
lELTS (International English Language 
Testing System - Hệ thống kiểm  tra ngôn ngữ  
tiẽhg A nh quốc tê). N gược lại vói quan  điếm  
thứ  n h ấ t quan điếm  th ứ  hai chù (rưong học

gì thi nấy; nghĩa là, kiôVn tra nh ừ n g  kiôh thứ c  
nào người học được học và n h ữ n g  kì n.ảng 
nào ngưòi học được ròn luyộn. Cả hai q u an  
điếm  đểu gặp  phải nhữ ng  khó khăn chư a giải 
quyet được. Với quan  điêVn thứ  nhất, phải 
khăng đ ịnh răng chú trương lây m ộ t tro n g  
hai hệ thòng  kiếm  tra TOEFL hoặc lELTS Jam 
chuấn đánh  giả là chủ trư ong  hiện á ậ i  th eo  
thòi trang nh ư n g  không phù hợp vói ỉh ự c  tê' 
dạy*học ticng Anh không chuyên  ỏ 
ĐHQG H N . N h ư  có thế  thấy, TOEFL và 
lELTS là hai hệ ỉhông kiêm tra năng lực tiẻh g  
Anh tổng th ể  (proficiency test), d ù n g  đ ể  k iểm  
tra trình độ  và kĩ năng  giao tièp băng  tiêh g  
A nh của n h ũ n g  th í sinh m uôn đi học (đại học 
hoặc sau đại học) ó  cảc nước nói tiêng A n h ,  
C húng có m ục tiêu, nội dung  và đ ịnh  hư ó n g  
kiếm tra riêng (xem thí sinh có đủ  trình  đ ộ  đè 
nghe giảng và tổn tại trong m ôi trường dạy^ 
họQ và sinh sông bằng tiỏhg A nh hay  
không), khác với m ục tiôU/ nội d u n g  và đ ịnh  
hướng kiểm tra tiôhg Anh ở  các trường  đại 
học Việt N am  (xem người học cỏ the sử  dụn g  
đư ọc tiêhg A nh đ ể  phục vụ cho các m ục đích 
học tập và nghiên cúu  trong m ôi trưcmg 
trong đó  ticng Việt đưọc sứ  d ụ n g  rvhư là 
phương tiộn giảng dạy  và sinh sông hay 
không). Q uan điếm  th ứ  hai d ư ò n g  n h ư  có co 
sở khoa học, xua't ph á t từ  bãn chãi của kiốm 
tra h ế t m ôn học là "kicm tra thành  tựu" 
(achievem ent test), khống phải là "kiểm  tra 
trinh đ ộ  tổng thê*" (proficiency test). Tuy 
nhicn, n h ư  đâ  dê' cập ò  trẽn, do  không có 
đích và chuân d ẩu  ra cho lừ ng  giai đoạn học 
tập và cho toàn bộ môn học, cho nên nội 
d ung  kiểm tra thư òng  không ản khớp vói nội 
d ung  dạy. Kiếm tra và thi hô t từng giai đoạn 
và hẽ't m ôn học chủ yeu đư ọc thực hiện 
ỉhông qua h ình Ihức vic't bao gổm đ ọ c  ngữ 
pháp  và dịch, các kì năng nói, nghe và viỏí 
hầu n h ư  bị bỏ  qua. N ghiên cứu vể hình thửc 
và nội dun g  bài kiểm  tra tiẽhg Anh không
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chuyên d  các đơ n  vị đ ào  tạo thuộc ĐHQGHN 
cho thây rằng trừ  các bài kiểm  trd và bài thi 
tiếng Anh đo  Khoa Sau Đại học, ĐHQGHN 
lố  chức, tất cả các đơn vị đư ợc giao nhiệm  vụ 
dạy tiếng Anh khác đểu  thi kết thúc học kì, 
kết thúc năm  học và ké \ thúc m ôn học bằng 
hình thức viè\. Lấy bài thi tiếng A nh hot học 
kì 6 cho ngành ngôn ngữ  học năm  học 2007- 
2008 ỉàm ví dụ. Bài thi có thòi gian 120 p h ú t  
gổm 60 câu, 15 cău điến từ  yẽu  cẩu thí sinh 
phải cỏ kiến th ứ c  ngỏn n g u  học thì m ói cỏ 
thể  thực hiện đ ư ợ c  10 câu theo dạng tự  luận 
yèu cẩu thí sinh trà lời cho bài đọc khoảng 
400 từ, 10 câu yêu cẩu thí sinh khớp từ  vói 
nghĩa hoặc từ  đ õng  nghĩa củâ chúng; 10 câu 
điển từ  cho m ột đoạn đọc khoảng 200 từ, 10 
câu vie't lại, giải thích nghĩa cũa câu gôc, và
10 câu dịch từ  tiêhg A nh sang tiếng Việt vể 
chuyên ngành ngôn ngư  học. Vói nội đung  
thi như  vậy, th í sinh không cỏ cơ hội đ ể  thể 
hiện khả năng g iâo  tiêp  khẩu ngữ, dặc biệt lâ 
kĩ năng v iêt tiôhg Anh. N ó lí giải tại sao, mặc 
d ù  có th ể  đã đư ợc học ít ĩxhấì nhâlt 300 tiêl ở 
phố thỏng  và 420 liếl d  bậc cử nhân nhim g 
sau khi tô> nghiệp  đại học (trừ  nhữ ng  sinh 
viên học tiếng Anh theo hệ tại chức hoặc 
chuyên ngành hai) đa  sô' sinh viên cúa 
Đ H QG H N  vẫn không ih ể  nghe, nói và vie't 
được bảng tiếng Anh.

N hữ ng  thưí)c đ o  chưa hoàn chinh kê't 
hợp với nhừ ng  cách hiếu khác nhau vể  sử 
dụng  thước đo  đánh  giá trình  độ  và kĩ năng 
giao tiêp liêng Anh đ ẩu  ra sinh viên 
Đ H Q G H N  dẫn đen  kết q u ả  là, những ngưòi 
dạy  tiếng Anh bị m ất phư ơng  hướng, không 
biết kicVn tra trình độ  của người học theo 
phư ơng  thức nào  là đúng, là phù  hợp. Thực 
tê' cho thây Id khi bài kiếm  tra  đư ọc th iếl k ế  
ihco h ình thúc học gì thi nây th ì phẩn  đông 
thí sinh đạ t đ iếm  từ  tru n g  b ình trở  nên, 
như ng  khi các hệ  thống  kiểm  tra khác như 
TOEFL hoặc lELTS được áp  d ụ n g  thì phần

đôn g  thí sinh lại bj điẽm  thẵp hon so với yêu 
cẩu và, do  đỏ, giáo viên dạy  tìêhg Anh 
thư ờng  chịu m ột tỉẽhg xâu, bj d ư  luận từ  bên 
ngoài giói dạy  tiếng A nh quy cho là ''trình  độ 
chuyên m ôn và khả năng giảng dạy kém, 
không đ áp  ử ng  được những yêu cầu củâ các 
ngành  chuyên m ôn", và v.v...

M ặt khác, n h ư  trên đã đ ề  cập. do  không 
cỏ đích cho m ôn học và m ục tiêu cho từng 
giai đoạn học tập cho nên tiếng Anh không 
được chia ra th àn h  những m ôn học hoặc các 
nhóm  kiêh thức, kĩ năng  khác nhau. Kẽỉ quả 
là, m ặc dù  tiêhg A nh chiêm 28 đơn vị học 
tính  trong chương trình cừ nhân  truyền 
thông  200 • 210 đơn vị học trinh  hay 14 tín chi 
trong  chương trình  120 -140 tín chi, 10 đơn vị 
học ỉrình trong  chương trinh thạc sĩ truyền 
thống  80 - 100 đơn vị học trình  hay 7 tín chi 
trong chương trình  50 - 60 tín  chi, nhưng 
lượng thòi gian này đư ọc phân chia m ột cách 
khá tùy tiện theo học kj/ và đặc b iệt hoTì nữa 
là, dưóĩ cách nhìn  của nhiểu ngưòi thỉ toàn 
bộ  tiếng A nh chi là m ột môn học giông như 
nh ữ n g  m ôn học chuyên môn 2 hoặc 3 tín chi 
khảc. Và do  không có m ục liêu cho từng giai 
đoạn học tập  cho nên  người học khòng có 
đích đ ế  hướng tới và không cảm  thấy những 
tiêh bộ  m à họ đạ t được. Cải họ  cảm thây rõ 
nét nhâ*l là họ đâ  đổ  hoặc trượt m ột kì thi.

3.8. Thiếu cơ chế  khuyến ìdiich dạỵ • học chuyên 
môn bằng tiẽng Anh. N h ư  trẽn đẵ  để  cập, nếu 
chi dạy  tìêhg A nh n h ư  là m ột m ôn học thì 
chất lượng đào  tạo cho dù có cố  gắiìg đến 
m ấy  vẫn  chì có giói hạn  nh ấ t đ ịnh  của nó. 
M ặc dù  nhận ra tẩm  quan trọng đặc b iệt của 
tiếng A nh trong ph á t triển khoa học và công 
nghệ và m ặc d ù  đã  có ý tướng khuyên khích 
d ạy  m ột s ố  m ôn chuyên m ôn băng tiếng 
Anh, như ng  Đ H Q G H N  thực sự  vẫn  đang 
thiêu m ột co c h ế  khuyến khích phong ứào  
này  phát triển. K inh nghiệm  ở m ột số  nước
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cháu Á như  Singapore, Philipin, Thái Lan, và 
M alaysia cho thày rằng m uốn châ't lượng đào  
tạo tiếng Anh đưọc nâng cao trong các 
tm ờ n g  dại học thì biện pháp  hiệu quả nh ấ t là 
phải biêh các tru ò n g  đại học thành  môi 
trường song ngữ  trong đó  tiêhg m ẹ đẻ dùn g  
làm phương tiộn giao tiÊp phổ  thông và 
phương tiện giảng dạy  các m ôn thuộc khôi 
khoa học xã hội và nhân  vẫn  dặc thù , tiêhg 
A nh dùng  làm phương tiện giao tiếp và 
giảng dạy các ngành học thuộc khôi khoa học 
tự  nhiên và công nghệ. Làm được công việc 
này đòi hỏi phải có quyêỉ tâm  và cô' gắng 
vượt bậc, phải có k ế  hoạch và lộ trình  thực 
hiện. Đ ế  có thê’ dạy  và học chuyên m ôn bằng 
tiêng Anh, tn róc  hê^ cả giáo viên chuyên m ôn 
và  sinh viên đểu  phải theo học tiêhg A nh m ột 
cách bài bản. Trong trường hợp của 
ĐHQGHN, ngoài nhữ ng  thòi lượng quy đ ịnh 
cùa nhà nưóc cho m ôn học, vẫn  chưa có d ự  
án nào được ph á t triến đê’ g iúp  giáo viên 
chuyên môn và sinh viên nâng  cao trình  độ 
tiêhg Anh, và đặc biệt, chưa có chính sách 
khuyến khích ngưòi dạy  và người học học 
chuyên môn bằng tiêhg Anh. Điểu này lí giải 
m ột phân tại sao m ặc d ù  đã  có nhữ ng  cố
gẳng rấ t lán  trong dạy  tiéhg A nh không 
chuyên, nhưng châ't lượng đ ào  tạo m ôn học 
này  ở  các trường  đại học Việt N am  nói chung  
và ò  ĐHQGHN nói riêng d ư ờ n g  n h ư  vẫn 
dậm  chân tại chỗ.

4. K ết luận  và m ộ t số  để  ngh ị

Trong bài viê^ này, chúng  tòi đã  cố  gắng 
trả lòi hai câu hỏi liên quan  đến  châ't lưọng  
thà'p trong đào  tạo tiếng A nh khõng chuyên 
ờ  ĐHQGHN và nhữ ng  nguyên  nhân  gây ra 
chất Iưọng thâp  trong m ôn học này. N hữ ng  
gì trình bày trong bài v iêl đà  chứng m inh 
rằng nhận đ ịnh  cảm  tính  của m ột sô' ngưcri 
cho rằng châ't iượng đào  tạo m ôn  tiếng A nh

không chuyên còn th ấp  không phải là n h ận  
đ ịnh  không có căn cứ. Bài v iêt đã  chi ra m ột 
sô' nguyên nhân gày ra sự  yêíi kém  trong  châ't 
lượng đào  tạo m ôn tiêng A nh không chuyên 
ở  Đ H Q G H N  n h ư  thòi lượng sinh viên được 
học tiếng A nh Irưóc khi vào học đại học khác 
nhau, tiêhg A nh không phải là môn íhi tuyến  
đâu, chất lượng đ ẩu  vào không đ ông  đẽu  
nhưng không được phân  loại đê  dạy  theo 
nhóm  trình  độ, chưa có đích m ôn học và  các 
m ục tiêu cho từ ng  giai đoạn học tập và từng 
câ'p học, giáo trình  chưa đư ợc biên soạn m ột 
cách có hệ ỉhông, iớp học chưa đạt chuấn , sô' 
sinh viên trong m ột lớp học tiếng Anh đóng, 
p hư ong  tiện hổ  trọ  d ạy  học còn thiêu, môi 
trường  chưa khuyêh  khích người học thực 
hành  giao tiếp  bằng tiếng Anh, giáo viên 
chưa dược đ ào  tạo đ ế  dạy  liêhg Anh không 
chuyên và tiêhg A nh chuyên ngành, chưa xứ
li đún g  m ôì quan  hệ giữa m ục đích, động  cơ, 
nhu cẩu và m ong m uốn học liếng A nh cúa 
sinh viên, học tidhg A nh chưa có nhiều liên 
hệ vói ph á t triến và nâng cao kiến thức 
chuyên m ôn của sinh viên, và Ihiêu co chế 
khuyêh khích dạy-học chuyên môn bằng 
tiêng Anh. N h ư n g  nguyên nhân này có Uèn 
hệ vói nhiẽu khia cạnh của qu á  trình dạy  học: 
nhu  cãu xã hội, nhu  câu n g h ề  nghiệp, nhu 
cãu cá nhẳrt, trang  th iêỉ bị, tố  chức dạy  hoc.
v.v...

Trên co sỏ  của n h ữ n g  thực trạng đã  thảo 
luận ở  trên, đê’ có thê’ nâng cao châ't lượng 
đ ào  tạo tiêhg A nh không chuyên ò 
ĐH Q G HN , chúng  tôi xin đ ể  xuất m ột số  
khuyến nghị sau đây:

- Triển khai xây dự ng  m ột chương trình 
tiêhg A nh không chuyên tống thê’ ớ  
Đ H QG H N , bắl đ ầu  từ  xác đ ịn h  chuẩn đẩu ra 
khi m ọi sinh viên vào đại học đều đă được 
học tiếng A nh 7 năm  ở  trung  học phổ thõng 
(tương đương vói 700 tiêt liếp  xúc trên lớp). 
Trên cơ  sỏ  đ ó  xác đ ịnh  ngưòi học cân gị và
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phải học nhữ ng  kĩ năng và khôi kiên thức và 
kĩ năng giao tiêp nào trưóc, khôi kiến thức và 
kĩ năng giâo ticp  nào sau đ ế  có th ế  lựa chọn 
nội dung  g iảng dạy  phù hợp. (Xin xem thêm 
[9]). Trong xây d ụng  chương trình, đích của 
m ôn học và các m ục tiêu  ừ o n g  từ ng  giai 
đoạn học tập  nên khiêm  tôn, phái xuâ't phát 
từ  nhữ ng  điếu kiện, hoàn cảnh, nhân  lực, tài 
lực của trường  đại học, không ndn chạy theo 
những m ục tiêu bên ngoài.

• Xây dựng chương trình, tổ chức biên 
soạn các giáo trinh, và xây d ự n g  chuẩn đánh 
giá trình độ  tièhg Anh đầu ra chung cho từng 
giai đoạn, từng cấp học đ ể  có thế  thực hiện 
việc liên thông trong dạy, học và kiếm tra • 
đánh  giá trong ỉoàn ĐHQGHN;

- Xây dựng môi trưcmg song ngử  trong 
học thuật bằng cảch d ạy  cảc m ôn học chuyên 
m ôn băng cả hai agôn ngữ  Việt và Anh, 
khuyen khích và có chê' độ  khuyẽh khích 
những giáo viên chuyên m ôn có khà năng 
dạy  chuyẽn m ôn bằng íiêhg Anh. Trưóc mắt, 
khuyến khích dạy  chuyên m ôn bảng liêhg 
Anh từ  năm  th ú  ba và  dạy  theo h ình thức 
song ngữ  nừa bằng tiêhg A nK  nửa bằng 
ueng Viẹl, tieng Anh có Ihế dưực sử  đụng  
trong pow erpoint, tiếng A nh và tiehg Việt có 
ihc được sử  dụn g  xcn kẽ trong  khi giảng bài. 
Xãy d ự n g  (ộ trình cụ the đ ế  sau m ột thòi gian 
nào đó, các m ôn h ọ c  dặc biệt là các m òn học 
thuộc các ngành khoa học tự  nhiên, công 
nghệ thông  tin, kinh tẽ  ̂ quản  trị kinh doanh, 
v.v,.. được dạy thòng q u a  tiẽhg Anh. Xây 
dự ng  m ôi truờ ng  tìéhg Anh học th u ật Irong 
Irường đại học sao cho cả ngưòi dạy  và 
người học đẽu thây có nhu cẩu giao tiếp  bằng 
liếng Aiih^ bien tiôVig A nh thành củng cụ làm 
việc hàng  ngày. Phấn đấu  đ ể  m ôn học nào 
dạy đư ợc bằng tiêhg Anh thì khuych khích 
và triến khaỉ dạy  luòn.

- Xây dụTìg k ế  hoạch bổi dư ỡng  đ ế  nâng 
cao n ăn g  lực chuyên m ôn và nghiệp vụ cho

giáo  viên tiêng A nh đ ể  họ có th ế  tiêp  cận vói 
các chưcmg trinh, nội d ung  và phương pháp 
giảng dạy  mới, thu nhận  thêm  kiến thức và 
các kĩ năng giáng dạy  cẩn th iết đ ể  đ áp  ứng 
nh ữ n g  nhu cầu của m ột th ế  giới đang thay 
đổ i nhanh chóng và có thế  thực hiện được 
nh ữ n g  đích và m ục tiêu  dạỵ tiêbg Anh chung 
và  tiếng Anh chuyên ngàr\h có hiệu quả ỏ 
ĐHQ G HN .

- Xẳy dự ng  kê 'hoạch  dâo tạo^ bổi dưỡng 
và  nang cao năng  lực tiêng A nh cho giáo viên 
các khoa chuyên m ôn đ ể  họ có th ể  dạy các 
m ôn học, đặc biệt là các m ôn học ỉhuộc khôi 
ngành  tự  nhiên, kinh têý quản trị kinh doanh 
và công nghệ bằng  tiêhg Anh;

• Cỏ k ế  hoạch đẩu  tư  xẳy dự ng  các lớp 
học ngoại ngữ  chuẩn, có châ't lưọng âm  thanh 
tô't, bổ sung trang th iêt bị và nhữ ng  phương 
tiện  hồ trợ  dạy  học tiêhg Anh, lạo môi trường 
g iao  tiếp  bằng tiếng A nh dỗ' tiếng A nh thực 
sự  là ngôn ngữ  thứ  hai trong m ôi trường học 
th u ậ t ò  ĐHQG H N , tăng cuờng sử  dụn g  công 
nghệ thông tin  vào dạy  và học tidhg Anh.

- Thành lập hoặc chi đ ịnh m ột đơn vị chịu 
trách nhiệm  xây dự ng  chuẩn đãu  ra, xây 
d ự n g  m ộ t  n g ả a  h à n g  d u  tliỉ  L liu d ỉi p h ụ c  v ụ  

cho viộc kiểm  tra chât lượng tiêhg Anh đẩu 
vào  (đ ế  g iúp  phân  loại trình độ  người h ọ c  
sắp  xếp ngưòi học vào những nhỏm  trình độ 
phù  hợp đ ế  có Ihể xây dựng k ế  hoạch dạy 
theo  từng nhỏm  trình độ) và chấ t lượng đẩu 
ra của sinh vicn đại học, học viên cao học và 
nghiên cứu sinh tiên sĩ trong toàn ĐHQGHN.

Điểu thường cỏ th ế  thấy trong thực iế d ạ y  
học là cho dù  người dạy  có th ế  dạy  bâ't kì nội 
d u n g  khó nào liên quan đeh  m ôn học, sử 
d ụ n g  bả't ki phư ư ng  p h áp  xa lạ nào đ ế  truyễa 
đ ạ t nhữ ng  nội dun g  ây sang người h ọ c  thì 
người học vẫn  có th ể  thu  nhận được; chi có 
đ iểu  là nhử ng  nội dun g  và phương pháp 
người dạy  sừ  đụn g  có thực sự  phù  hcTp hay 
không, ngưòi học cỏ th ể  tiêp thu  được m ột
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cách hiệu quả nhất hay  không m ới là những 
vẳh đế  cẵn phải quan  tằm . M ột đ iểm  khác 
can phải lưu ỷ  ở  dây  là nội d u n g  và phương 
pháp  giảng dạy, đặc  b iệt !à phương thức 
kiểm tra '  đánh  giá kết quá hợc tập m ột m ôn 
học phải dựa vào đích và nh ử n g  m ục tiêu đ ề  
ra cho môn học đó. Khi chất lượng đào  tạo 
m ột môn học thâp  thi phải xem  lại đích và 
các m ục tiêu của nó; nếu đích và các m ục tiêu 
hiện tại còn thấp  thi phải có kê' hoạch nâng 
lên, không nên chạy theo  đích và m ục tiêu  từ  
bên ngoài, đặc  b iệt không nên  sử  dụng  
những thưóc đo  từ  bên ngoài, không phù 
hợp với chuẩn đ án h  giá củâ m ôn học trong 
hoàn cảnh hiện tại. Chỉ có cách nhìn  tự  tín 
như  vậy thì m ới cỏ th ể  xẳy d ự n g  được đích 
và m ục tiêu phù  họp  cho m ôn  học phù hợp, 
m ới có th ế  th iet k ế  được n h ữ n g  nội dun g  
giàng dạy và m ới có đư ọc phư ơng  pháp  
giảng dạy phù hợp cho m ôn học. Và chi có 
như  vậy thì chúng la mới hi vọng  nâng  cao 
được chat iượng dào  tạo tiếng A nh không 
chuyên, đ áp  ứ ng  nhu cẩu hội n h ập  giáo dục 
đại học khu vực Vâ toàn cẩu hóâ.
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This article attem pts to explain w hy the quality  in English education at VNU, H anoi is sHU 
poor. Tw o questions are raised for exploration; 'I s  the  quality  of English education at VNU, 
H anoi really poor?'' If so, "W hat are the causes for this low  quality?" To answ er the first 
question^ the p ap er presents p art of the research carried ou t by  the Pivotal Project Team, Code 
QGTD051 in the academ ic year 2006 • 2007. A nd to answ er the second question, the paper 
provides in som e dep th  a situation analysis ỒÍ the curren t state of English educaHon at VNU, 
H anoi, highlighitng the factors that result in the poor quality of the subject. In the final section, 
the p ap er offers some recom m endaHons for raising ỉhe quality  o f English education at VNU, 
H anoi in o rd er to meet the needs of regional in tegration and  globalization of V ietnam ese higher 
education  in general and of VNU, H anoi in particular.


